
TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Quê quán

Nơi đăng 

ký thường trú

Ngày 

tham gia 

TNXP

Thời gian 

hoàn thành 

nhiệm vụ trở 

về địa phương

Nơi đi TNXP Đơn vị TNXP
Địa bàn 

hoạt động

Tổng thời gian 

tham gia TNXP 

(tính từ ngày 

tham gia TNXP 

đến 30/4/1975)

1
Bà: Trần Thị Xuân

24/6/1956

xã Thái Hưng,

huyện Hưng Hà,

tỉnh Thái Bình

11 Nguyễn Huy Tưởng,

Tổ dân phố 4 Tân Lợi,

phường Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk

29/10/1972 10/1975

xã Thái Hưng,

huyện Hưng Hà,

tỉnh Thái Bình

Đại đội 3223

(C3223-P31)

Cảng

Quảng Bình

3 năm 01 

tháng

2
Ông: Nguyễn Công Bảo

01/01/1951

xã Bình Minh,

huyện Kiến Xương,

tỉnh Thái Bình

129/41/28 Lê Hồng Phong

Tổ dân phố 2 Tân Tiến,

phường Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đăk Lăk

26/9/1968 10/11/1972
Hưng Đạo, Bình Minh, 

Kiến Xương, Thái Bình
C392 - DD - TĐ 768

tỉnh Quảng 

Bình

4 năm 03 

tháng

3
Bà: Hòa Thị Bẩm

27/12/1947

xã An Dục,

huyện Quỳnh Phụ,

tỉnh Thái Bình

Tổ dân phố 6A Tân Lợi,

phường Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk

25/11/1965 11/12/1968

xã An Dục, huyện Phụ 

Dực (nay là Quỳnh Phụ), 

tỉnh Thái Bình 

C935 - Đội 95 - 

Tổng đội TNXP 

Trung ương

đường 1A từ 

Phủ Lý đến 

Ninh Bình

3 năm 01 

tháng

4
Bà: Lê Thị Châu

15/4/1952

xã Hùng Tiến - 

huyện Nam Đàn - 

tỉnh Nghệ An

43 Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 

1A Tự An,

phường Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk

02/3/1970 30/6/1973
Xã Hùng Tiến, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

K300-TĐ Cù Chính 

Lan- Công trường 20 

Ban Xây dựng 67

Tỉnh Quảng 

bình và Tỉnh 

Quảng Trị

3 năm 03 

tháng

5
Ông: Đặng Hữu Khánh

15/04/1949

Xã Vân Nam, huyện 

Phúc Thọ, Hà Nội

11/01 Trần Nguyên Hãn, 

phường Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

30/7/1965 10/10/1970
Xã Phúc lộc, thành phố 

Hà Nội

N81-C812-BT14 

Đoàn 559

tỉnh Thanh 

Hóa

5 năm 03 

tháng

6
Bà: Võ Thị Hồng Liễu

01/01/1947

Xã An Thủy, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình

34 Hẻm Ngô Quyền, Tổ Dân 

phố 5 Tân Lợi, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

04/1968 8/1971
Xã An Thủy, huyện Lệ 

Thủy, tỉnh Quảng Bình

C20-Đoàn 559-MT 

B5

 tỉnh Quảng 

Trị

3 năm 04 

tháng

7 Bà Nguyễn Thị Tác

03/5/1946

Hà Lai, Hà Trung, 

Thanh Hóa

62 Bùi Thị Xuân, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
6/1965 10/1969

Mậu Yên- Tĩnh Toại- 

Thanh Hóa

C792- Đội 79-

BVD67

Thanh Hóa - 

và Nghệ An

4 năm 04 

tháng

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ DANH SÁCH CÔNG KHAI

Hồ sơ thanh niên xung phong đủ điều kiện xét đề nghị tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày       /12/2025 của UBND phường Buôn Ma Thuột)

Buôn Ma Thuột, ngày      tháng 12 năm 2025



8

Bà: Nguyễn Thị Thanh 

Hồng

03/10/1955

xã Phổ An, thị xã 

Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi

01 Huỳnh Thúc Kháng,

Tổ dân phố 2 Tân Lợi,

phường Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk

20/02/1972 30/4/1975
xã Phổ An, thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

TĐ D113; BX B72;

Đội vận tải C34

thuộc Ban Giao vận

tỉnh Quảng Ngãi

tỉnh Quảng 

Ngãi

3 năm 02 

tháng

9
Bà: Nguyễn Thị Hồng

26/02/1954

xã Đông Yên,

huyện Đông Sơn,

tỉnh Thanh Hóa

Tổ dân phố 6A Tân Lợi,

phường Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk

10/5/1972 16/10/1974

Xã Tân Thành, huyện 

Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hóa

C2911-N307
tỉnh Thanh 

Hóa

2 năm 05 

tháng

10
Bà: Nguyễn Thị Thuấn

09/9/1953

xã Đông Yên,

huyện Đông Sơn,

tỉnh Thanh Hóa

Tổ dân phố 3 Tân Lợi,

phường Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk

10/5/1972 16/10/1974

xã Đông Yên,

huyện Đông Sơn,

tỉnh Thanh Hóa

C2911-N307
tỉnh Thanh 

Hóa

2 năm 05 

tháng

11
Bà: Lê Thị Lượng

18/7/1943

TT Nam Đàn,

huyện Nam Đàn,

tỉnh Nghệ An

Tổ dân phố 6 Tân Lợi,

phường Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk

10/1968 12/1971
Truông Bồn, Đô Lương, 

Cầu Cấm
C304-N71-P27 tỉnh Nghệ An

3 năm 02 

tháng

12
Bà: Nguyễn Thị Dương

12/12/1960

xã Đông Yên,

huyện Đông Sơn,

tỉnh Thanh Hóa

53/15/6 Lê Duẩn

phường Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đăk Lăk

7/1977 11/1982

xã Đông Yên,

huyện Đông Sơn,

tỉnh Thanh Hóa

Đội TNXP 4220-

C30 Hàm Rồng 

Thanh Hóa

Bản Phúc, xã 

Xốp Xan, 

huyện Kiềng 

Khọ, tỉnh Hua 

phăn Lào

02 năm 0 

tháng



Ghi chú

Số ĐT

0982.460.656

0347.237.841

0949895657

0985.855.175

0983.496.693

0816.293.157
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ DANH SÁCH CÔNG KHAI

Hồ sơ thanh niên xung phong đủ điều kiện xét đề nghị tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày       /12/2025 của UBND phường Buôn Ma Thuột)
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TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Quê quán

Nơi đăng 

ký thường trú

Ngày tham 

gia TNXP

Thời gian 

hoàn thành

 nhiệm vụ trở 

về địa 

phương

1
Ông: Nguyễn Công Bảo

01/01/1951

xã Bình Minh,

huyện Kiến Xương,

tỉnh Thái Bình

129/41/28 Lê Hồng Phong

Tổ dân phố 2,

phường Tân Tiến,

thành phố Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đăk Lăk

26/9/1968 10/11/1972

2

Ông: Đinh Xuân Lâm

06/4/1943

(Đã chết năm 2017)

(Người kê khai là bà: Lê Thị 

Lượng, quan hệ là vợ)

xã Nam Diên,

huyện Nam Đàn,

tỉnh Nghệ An

Tổ dân phố 6,

phường Tân Lợi,

thành phố Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk

05/1965 10/1967

3
Bà: Nguyễn Thị Lan

1932

xã Diễn Thọ,

huyện Diễn Châu,

tỉnh Nghệ An

Tổ dân phố 10,

phường Tân Lợi,

thành phố Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đăk Lăk

06/1954 12/1960

4
Ông: Nguyễn Thiện

16/9/1936

xã Đức Thạnh ,

huyện Mộ Đức,

tỉnh Quảng Ngãi

Tổ dân phố 2,

phường Tân Lợi,

thành phố Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đăk Lăk

10/1954 08/1956

5
Bà: Ngô Thị Thuân

06/01/1955

xã Xuân Hòa,

huyện Vũ Thư,

tỉnh Thái Bình

Tổ dân phố 3,

phường Tân Lợi,

thành phố Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đăk Lăk

17/10/1972 08/1975



Nơi đi TNXP Đơn vị TNXP
Địa bàn hoạt 

động

Tổng thời gian 

tham gia TNXP 

(tính từ ngày 

tham gia TNXP 

đến 30/4/1975)

Ghi chú

Hưng Đạo, Bình Minh, 

Kiến Xương, Thái Bình
C392 - DD - TĐ 768

tỉnh Quảng 

Bình
4 năm 03 tháng

Ở phường 

Tân Tiến

tỉnh Nghệ An

và Bình Trị Thiên
C321 N69 P27

tỉnh Nghệ An 

và Bình Trị 

Thiên

2 năm 06 tháng

Nơi cư trú 

trước khi 

tham gia 

TNXP

xã Diễn Thọ,

huyện Diễn Châu,

tỉnh Nghệ An

Đoàn TNXP đội 38 

Tổng công ty cầu 

đường 1

Lạng Sơn, Lào 

Cai, Cao Bằng
6 năm 7 tháng

Chưa chứng 

minh được 

thời gian 

tham gia 

TNXP

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại đội 442, Tổng đội 

TNXP, Trung ương 44

Hà Nội, Hà 

Nam, Nam 

Định, Cao 

Bằng

1 năm 11 tháng
Chưa đủ thời 

gian

xã Xuân Hòa,

huyện Vũ Thư,

tỉnh Thái Bình

Đội TNXP 21 (N21) 

công trường 128

tỉnh Quảng 

Bình (Đoàn 

559)

2 năm 11 tháng
Ở phường 

Tân Tiến
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